	 Mẫu số 02 (Thuốc)
Công ty :
Địa chỉ :
Mã số thuế :
Số điện thoại : 		Email :
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi : Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
Theo công văn mời chào giá số      /BVĐKKVLT-KD ngày    /    /2026. Công ty chúng tôi xin chào giá các mặt hàng như sau :

	STT 
	STT trong danh mục mời chào giá
	Nhóm
	Tên hoạt chất
	[bookmark: _GoBack]Tên thương mại
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Nhà sản xuất/nước sản xuất
	Số giấy phép lưu hành
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VAT)
	Kết quả trúng thầu
	Hợp đồng mua bán/01 hóa đơn báng hàng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số QĐ trúng thầu, ngày công bố KQTT
	Ngày hiệu lực
	Tên đơn vị/ SYT trúng thầu
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                              Tổng công :              khoản
	


………., ngày     tháng     năm 2026
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
Ghi chú :
(1) : Số thứ tự sản phẩm
(3) đến (20) : Thông tin sản phẩm công ty báo giá
(2) đến (11) : Ghi theo giấy đăng ký lưu hành
Bảng báo giá này có hiệu lực……tháng kể từ ngày ký
Chúng tôi cam kết thông tin trên là hoàn  toàn chính xác./.
Họ và tên người phụ trách hồ sơ :
Số điện thoại liên lạc :
Email :
